
PHỤ LỤC SỐ LIỆU:

Kế hoạch
Kỳ báo cáo

(Tháng 7)

So với cùng 

kỳ (%)

Lũy kế đầu 

năm đến hết 

kỳ báo cáo

So với cùng 

kỳ (%)

So Kế 

hoạch (%)
Tháng 7 7 tháng Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng lượt khách 01=02+03 21,050,000     2,139,680    131.8          16,355,944     116.2          77.7          1,623,956    14,072,384     

Chia ra: Khách quốc tế 02 1,227,000      101,413       151.9          1,010,344      171.3          82.3         66,742         589,887         

             Khách nội địa 03 19,823,000    2,038,267    130.9          15,345,600    113.8          77.4         1,557,214    13,482,497    

Trong đó: Phú Quốc 04 7,259,850      789,906       124.2          5,227,273      131.8          72.0         636,196       3,966,165      

                    (Khách quốc tế) 05 1,176,000      96,817         153.4          978,807         174.1          83.2         63,116         562,288         

1. Chia theo loại khách 07

Khách du lịch nghỉ qua đêm 08 5,720,000      691,213       124.9          4,356,898      148.8          76.2         553,529       2,927,206      

Chia ra: Khách quốc tế 09 1,227,000       101,413       151.9          1,010,344       171.3          82.3          66,742         589,887          

             Khách nội địa 10 4,493,000       589,800       121.2          3,346,554       143.2          74.5          486,787       2,337,319       

Khách du lịch trong ngày (khách khu, điểm du lịch) 11 16,200,000    1,448,467    132.8          12,399,046    111.3          76.5         1,090,427    11,145,178    

2. Chia theo loại cơ sở phục vụ 12

Cơ sở lưu trú phục vụ 13 5,720,000       691,213       124.9          4,356,898       148.8          76.2          553,529       2,927,206       

Cơ sở lữ hành phục vụ 14 * 26,126         * 126,921          * * 37,921         148,922          

Tự phục vụ (khu, điểm du lịch) 15 16,200,000     1,448,467    132.8          12,399,046     111.3          76.5          1,090,427    11,145,178     

3. Tổng thu 16 39,300            5,191           192.2          42,599            176.8          108.4        2,701           24,099            Tỷ đồng

Riêng Phú Quốc 17 23,500           3,278           199.7          24,866           193.6          105.8       1,641           12,847           Tỷ đồng

Trong đó:  (1) Đặc khu Kiên Hải 72.412 lượt; (2) xã Tiên Hải 11247 lượt; (3) phường Hà Tiên 395.775 lượt; (4) xã Kiên Lương 29.944 lượt; (5) KDL Quốc gia Núi Sam 400.000 lượt, 

(6) KDL Núi Cấm 100.000 lượt; (7) Điểm du lịch rừng tràm Trà Sư: 15.000 lượt; (8) Điểm du lịch Đồi Tức Dụp: 5.000 lượt; (9) Điểm du lịch Nông trại Phan Nam: 700 lượt (10) Điểm 

du lịch Cồn Én: 2.000 lượt

* Không thống kê chỉ tiêu cơ sở lữ hành phục vụ

      KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH AN GIANG THÁNG 7 NĂM 2025

Đơn vị tính: Lượt khách
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